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PHẦN 1: TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM (2Đ): Chọn một câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: B
Câu 2: B
Câu 3: D
Câu 4: C
Câu 5: C
Câu 6: A
Câu 7: D
Câu 8: A

PHẦN II: TRẢ LỜI ĐÚNG, SAI và GIẢI THÍCH. (2Đ)
Câu 9: 
Sai. Theo đường cong Phillips, lạm phát và thất nghiệp là đại lượng tỷ lệ nghịch, nếu tăng lạm phát sẽ làm giảm tỷ lệ thất nghiệp. 
Câu 10: 
Sai. Chính phủ chỉ có thể tính vào GDP là 100 triệu, 50 triệu tiêu hủy không được tính vào GDP. 
Câu 11: 
Đúng. Phá giá nội tệ làm tăng tỷ giá hối đoái, việc này kích thích hoạt động xuất khẩu, điều này giúp cải thiện cán cân thương mại của quốc gia đó. 
Câu 12: 
Sai. Miễn thuế nhập khẩu sẽ làm xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ tăng, điều này giúp thu nhiều ngoại tệ về trong nước. Tăng cung ngoại tệ, sẽ làm cho tỷ giá có xu hướng giảm đi. 


PHẦN III: TỰ LUẬN (6Đ)
Câu 13 (2Đ): 
a. Tỷ lệ thất nghiệp = (0,6 + 0,4 + 0,7 + 0,5 ) / ( 52 +0,6 + 0,4 + 0,7 + 0,5) = 0,041 (hoặc 4,1%)
b. Thất nghiệp tạm thời = 1,1; Thất nghiệp cơ cấu  = 0,5 ; thất nghiệp chu kỳ = 0,6
Câu 14 (4Đ): 
a. (IS) Y = 5800 – 80r
(LM) r = 1/80Y – 60,5
Cân bằng: r =  6%; Y = 5320
b. Cân bằng: r = 7%; Y = 5400r
LM
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c. SM = 4780; H = 3824
Ghi chú:Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.
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